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1. Thông tin về giảng viên:


Giảng viên 1:

- Họ và tên:    Nguyễn Hồng Cổn

- Chức danh, học vị:   Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: 

- Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (Nhà A, phòng 302)

- Điện thoại:  091.303.2965     Email:  nghcon@gmail.com


Các giảng viên khác: Do Khoa hoặc bộ môn phân công

2. Thông tin về môn học

- Tên môn học:  Tiếng Việt và Dịch thuật

- Mã môn học:  LIN3040

- Số tín chỉ:           02

- Loại môn học:    Bắt buộc
- Môn học tiên quyết:  Không

- Số giờ tín chỉ:     30   trong đó:

   
+  Lí thuyết:   
20


+ Thực hành: 
05


+ Tự học:       
05

3. Mục tiêu môn học

3.1. Kiến thức: 
- Giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Việt và ứng dụng vào trong dịch thuật tiếng Việt với ngoại ngữ và ngược lại.

- Củng cố  và nâng cao kiến thức tổng hợp về tiếng Việt nhất là ngữ pháp  và từ vựng (trong sự đối chiếu với ngôn ngữ chuyển dịch).

- Kết hợp chặt chẽ việc học tiếng Việt với việc cung cấp các kiến thức, tri thức về Việt Nam học ( chính trị, kinh tế, văn hóa, x• hội, văn học,..). 

3.2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng dịch, cách dịch đối với từng thể loại.

- Biết cách phân tích các tài liệu cần dịch; cách chọn và sử dụng từ ngữ, cách hành văn sao cho sát hợp với văn phong của ngôn ngữ cần chuyển tải.

- Có thói quen sử dụng mạng Internet để tiếp cận thông tin. 

- Nâng cao khả năng giao tiếp của sinh viên.

3.3. Thái độ:

- Yêu thích môn học, ngành học.

- Tự tin, mạnh dạn, tích cực chủ động trong giao tiếp nói chung và dịch thuật nói riêng.

- Tích cực hoạt động nhóm và chia sẻ thông tin với bạn học.

4.Tóm tắt nội dung môn học

         Môn học củng cố theo cách hệ thống hóa  và nâng cao các kiến thức cơ bản về tiếng Việt. Trên cơ sở đó,  sinh viên có khả năng vận dụng vào trong đối dịch (dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài).

        Môn học cũng cung cấp cho sinh viên cách dịch một số những mô hình câu  cũng như các thuật ngữ thường gặp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Thông qua đó giúp cho sinh viên làm quen với cách dịch và hình thành bước đầu một số thủ pháp cũng như  kĩ năng dịch.

5. Nội dung chi tiết môn học

1. Khái lược về dịch thuật

1.1 Dịch thuật và các kiểu dịch thuật

1.2 Tương đương dịch thuật

1.3 Các phương pháp và thủ pháp dịch thuật

1.4 Các lỗi thường gặp  trong dịch thuật

2. Các vấn đề chung khi dịch tiếng Việt 

1.1 Các đặc điểm cơ bản của tiếng Việt

1.2 Đối chiếu tiếng Việt với ngôn ngữ thứ hai

1.3 Các lưu ý khi đối dịch tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ hai

1.4 Thực hành dịch tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ hai

3. Dịch câu tiếng Việt

3.1 Đặc điểm của câu tiếng Việt

3.2 Đối chiếu câu tiếng Việt với câu của ngôn ngữ thứ hai

3.3 Cách thức chuyển dịch câu tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

3.4 Thực hành dịch một số kiểu câu tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

4. Dịch từ tiếng Việt

4.1 Đặc điểm chung của từ tiếng Việt

4.2 Đối chiếu từ tiếng Việt với từ của ngôn ngữ thứ 2

4.3 Cách thức chuyển dịch từ tiếng tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

4.4 Thực hành dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2 (qua dịch văn bản)

5. Dịch ngữ tiếng Việt

5.1 Ngữ và các loại ngữ trong tiếng Việt

5.2 Đối chiếu ngữ tiếng Việt với ngữ của ngôn ngữ thứ 2

5.3 Cách chuyển dịch các ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

5.4 Thực hành dịch các loại ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

6. Dịch thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

6.1 Đặc điểm của thành ngữ và tục ngữ tiếng Việt

6.2 Cách chuyển dịch thành ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

6.3 Cách chuyển dịch tục ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

6.4 Thực hành dịch thành ngữ, tục ngữ Việt sang ngôn ngữ thứ 2

7. Dịch khẩu ngữ tiếng Việt

7.1 Đặc điểm chung của khẩu ngữ tiếng Việt

7.2 Xưng hô và cách chuyển dịch xưng hô

7.3 Hành động ngôn từ và cách chuyển dịch một số hành động ngôn từ

7.4 Thực hành dịch khẩu ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ thứ 2

8. Dịch văn bản tiếng Việt

8.1 Văn bản hành chính và cách thức chuyển dịch văn bản hành chính

8.2 Văn bản khoa học và cách thức chuyển dịch văn bản khoa học

8.3 Văn bản kinh tế, thương mại và cách thức chuyển dịch 

8.4 Thực hành dịch các kiểu văn bản trên

6. Học liệu

6.1 Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thượng Hùng, Dịch thuật: từ lí thuyết đến thực hành, Nxb Văn hoá Sài Gòn 2005.

2. Hồng Giao: Thử tìm hiểu một số đặc điểm của tiếng Việt. t/cNgôn ngữ, 1/1974 và  2/1974.

6.2 Học liệu tham khảo

3. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến: Cơ sở Ngôn ngữ học và tiếng Việt. Nxb. Giáo dục, 1887.

4. UBKHXHVN, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb KHXH, 1983.

5. Hữu Đạt, Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.

6. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt. Nxb. Văn hoá thông tin, 1996.

7. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính. Nxb. Văn hoá thông tin, 2002.

8. Nguyễn Hồng Cổn:   Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu dịch thuật và bộ môn Dịch thuật học// Tạp chí Ngôn ngữ, số 11, 2004

9. Nguyễn Hồng Cổn, Về vấn đề tương đương trong dịch thuật// Tạp chí Ngôn ngữ, số 11, 2001.

7.  Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	 Kiểm tra đánh giá thường xuyên 
	- Tinh thần thái độ học tập
- Kiểm tra bài cũ, bài tập
	10%


	2
	 Kiếm tra đánh giá định kì
	- Nội dung bài học được thông báo trước
	30%


	3
	  Bài thi hết môn
	 - Các nội dung chính của cả môn học.
	60%



8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.
2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.
2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


        Duyệt                                  Chủ nhiệm bộ môn                    
Giảng viên

 (Khoa/Trường)                                     (Kí tên)                                       (Kí tên)

